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Phần 1. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

1. LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA: 40 câu
1.1 PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA: 25 câu

Câu 1
Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi điều khiển phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa phải tuân theo quy định
	    a. 
	Quy tắc giao thông vào báo hiệu đường thủy nội địa 
	

	    b. 
	Phát âm hiệu 
	

	    c. 
	Giảm tốc độ 
	

	    d. 
	Cả ba quy định trên 
	


Câu 2
Hai phương tiện đi đối hướng gặp nhau có nguy cơ va chạm, tránh và nhường đường theo nguyên tắc
	     a. 
	Phương tiện thô sơ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ 

	    b. 
	Phương tiện có động cơ công suất nhỏ phải tránh và nhường đường cho phương tiện có động cơ công suất lớn 

	    c. 
	Phương tiện đi một mình phải tránh và nhường đường cho đoàn lai 

	    d. 
	Cả ba nguyên tắc trên 
	


Câu 3
Hai phương tiện đi đối hướng gặp nhau có nguy cơ va chạm, tránh và nhường đường theo nguyên tắc
	     a. 
	Phương tiện thô sơ phải tránh bè 
	

	    b. 
	Bè phải tránh phương tiện có động cơ 
	

	    c. 
	Bè phải tránh mọi phương tiện 
	

	    d. 
	Mọi phương tiện phải tránh bè 
	


Câu 4
Hai phương tiện đi đối hướng gặp nhau có nguy cơ va chạm, phải tránh và nhường đường theo nguyên tắc
	     a. 
	Phương tiện đi ngược nước phải nhường đường cho phương tiện đi xuôi nước 

	    b. 
	Phương tiện đi xuôi nước phải nhường đường cho phương tiện đi ngược nước 
	

	    c. 
	Phương tiện phát tín hiệu xin đường trước được quyền ưu tiên 
	

	    d. 
	Phương tiện phát tín hiệu xin đường sau được quyền ưu tiên 
	


Câu 5
Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải giảm tốc độ của phương tiện trong trường hợp
	     a. 
	Tầm xa bị hạn chế 
	

	    b. 
	Nơi luồng giao nhau 
	

	    c. 
	Nơi luồng cong gấp 
	

	    d. 
	Cả ba trường hợp trên
	


Câu 6
Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải giảm tốc độ của phương tiện trong trường hợp
	     a. 
	Đi gần phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng 
	

	    b. 
	Đi gần phương tiện bị nạn 
	

	    c. 
	Đi gần phương tiện chở hàng nguy hiểm 
	

	    d. 
	Cả ba trường hợp trên 
	


Câu 7
Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện
	     a. 
	Phương tiện chở khách 
	

	    b. 
	Phương tiện chở hàng tươi sống 
	

	    c. 
	Phương tiện chở nước ngọt 
	

	    d. 
	Cả ba phương tiện trên 
	


Câu 8
Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện
	     a. 
	Phương tiện chở than 
	

	    b. 
	Phương tiện chở hàng nguy hiểm 
	

	    c. 
	Phương tiện chở xi măng 
	

	    d. 
	Cả ba phương tiện trên 
	


Câu 9
Khi hai phương tiện có động cơ đi cắt hướng nhau có nguy cơ va chạm, phải tránh và nhường đường theo nguyên tắc
	     a. 
	Nhìn thấy phương tiện khác bên mạn phải của mình thì phải nhường đường 

	    b. 
	Nhìn thấy phương tiện khác bên mạn trái của mình thì phải nhường đường 
	

	    c. 
	Phương tiện phát tín hiệu xin đường trước được quyền ưu tiên 
	

	    d. 
	Phương tiện phát tín hiệu xin đường sau được quyền ưu tiên 
	


Câu 10
Một tiếng ngắn có ý nghĩa 
	    a. 
	Đổi hướng đi sang phải 
	

	    b. 
	Đổi hướng đi sang trái 
	

	    c. 
	Đang chạy lùi 
	

	    d. 
	Không thể nhường đường 
	


Câu 11
Hai tiếng ngắn có ý nghĩa
	     a. 
	Đổi hướng đi sang phải 
	

	    b. 
	Đổi hướng đi sang trái 
	

	    c. 
	Đang chạy lùi 
	

	    d. 
	Phương tiện mất chủ động
	


Câu 12
Ba tiếng ngắn có ý nghĩa
	     a. 
	Sắp cập bến, rời bến, chào nhau 
	

	    b. 
	Đổi hướng đi sang phải 
	

	    c. 
	Đổi hướng đi sang trái 
	

	    d. 
	Đang chạy lùi 
	


Câu 13
Bốn tiếng ngắn có ý nghĩa
	     a. 
	Đang chạy lùi 
	

	    b. 
	Không thể nhường đường 
	

	    c. 
	Gọi các phương tiện khác đến giúp đỡ 
	

	    d. 
	Phương tiện mất chủ động 
	


Câu 14
Ba tiếng dài có ý nghĩa
	    a. 
	Sắp cập bến, rời bến, chào nhau
	

	    b. 
	Đang chạy lùi
	

	    c. 
	Không thể nhường đường
	

	    d. 
	Đổi hướng đi sang phải 
	


Câu 15
Ba tiếng ngắn, ba tiếng dài, ba tiếng ngắn có ý nghĩa
	     a. 
	Phương tiện mất chủ động 
	

	    b. 
	Phương tiện bị mắc cạn 
	

	    c. 
	Có người trên phương tiện bị ngã xuống nước 
	

	    d. 
	Sắp cập bến, rời bến, chào nhau 
	


Câu 16
Hai tiếng dài, tiếp theo hai tiếng ngắn có ý nghĩa
	     a. 
	Sắp cập bến, rời bến, chào nhau 
	

	    b. 
	Không thể nhường đường 
	

	    c. 
	Đổi hướng đi sang phải 
	

	    d. 
	Phương tiện mất chủ động 
	


Câu 17
Phương tiện Loại C khi hành trình một mình phải thắp
	     a. 
	1 đèn nửa xanh nửa đỏ 
	

	    b. 
	2 đèn: Xanh mạn phải, đỏ mạn trái 
	

	    c. 
	3 đèn: Xanh mạn phải, đỏ mạn trái, trắng sau lái 
	

	    d. 
	1 đèn đỏ 
	


Câu 18
Phương tiện loại D khi hành trình một mình phải thắp
	    a. 
	3 đèn: Xanh mạn phải, đỏ mạn trái, trắng sau lái 
	

	    b. 
	2 đèn: Xanh mạn phải, đỏ mạn trái 
	

	    c. 
	2 đèn màu vàng 
	

	    d. 
	1 đèn màu trắng 
	


Câu 19
Khi neo đậu phương tiện trong cảng, bến thủy nội địa phải tuân theo quy định
	    a. 
	Neo đậu đúng nơi quy định 
	

	    b. 
	Chấp hành nội quy của cảng, bến thủy nội địa 
	

	    c. 
	Bố trí người trông coi phương tiện 
	

	    d. 
	Cả ba đáp án trên 
	


Câu 20
Khi điều khiển phương tiện đi qua khoang thông thuyền, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải thực hiện quy định
	    a. 
	Đi đúng khoang có báo hiệu thông thuyền 
	

	    b. 
	Đi vào khoang có chiều rộng nhất 
	

	    c. 
	Đi vào khoang có chiều cao nhất 
	

	    d. 
	Cả ba quy định trên 
	


Câu 21
Phương tiện có động cơ chở khách khi hành trình, ngoài đèn quy định, ban đêm phải thắp thêm
	    a. 
	Đèn đỏ nhấp nháy liên tục 
	

	    b. 
	Đèn trắng nhấp nháy liên tục 
	

	    c. 
	Đèn vàng nhấp nháy liên tục 
	

	    d. 
	Đèn xanh nhấp nháy liên tục 
	


Câu 22
Phương tiện bị nạn yêu cầu cấp cứu, ban đêm thắp
	    a. 
	Đèn đỏ nhấp nháy liên tục 
	

	    b. 
	Đèn đỏ sáng liên tục 
	

	    c. 
	Đèn vàng nhấp nháy liên tục 
	

	    d. 
	Đèn trắng nhấp nháy liên tục 
	


Câu 23
Cảnh sát giao thông đường thủy khi gọi phương tiện để kiểm soát, phải phất cờ
	    a. 
	Cờ chữ K 
	

	    b. 
	Cờ chữ O 
	

	    c. 
	Cờ chữ C 
	

	    d. 
	Cờ chữ B 
	


Câu 24
Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy, ban đêm ánh sáng màu
	    a. 
	Đỏ 
	

	    b. 
	Xanh lục 
	

	    c. 
	Trắng 
	

	    d. 
	Vàng 
	


Câu 25
Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến đặt bên trái, ban đêm ánh sáng màu
	     a. 
	Vàng 
	

	    b. 
	Xanh lục 
	

	    c. 
	Trắng 
	

	    d. 
	Đỏ 
	


1.2 BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA: 15 câu

Câu 26
Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn bên phải của luồng tàu chạy là
 [image: image2.png]AR 2

Phao 1 Phao 2 Phao 3 Phao 4




	    a. 
	Phao 1 
	

	    b. 
	Phao 2 
	

	    c. 
	Phao 3 
	

	    d. 
	Phao 4 
	


Câu 27
Báo hiệu chỉ vị trí giới hạn bên trái của luồng tàu chạy là
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	    a. 
	Phao 1 
	

	    b. 
	Phao 2 
	

	    c. 
	Phao 3 
	

	    d. 
	Phao 4 
	


Câu 28
Báo hiệu chỉ nơi phân luồng, ngã ba là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 29
Báo hiệu chỉ vật chướng ngại đơn lẻ trên đường thủy rộng là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 30
Báo hiệu chỉ khoang thông thuyền của công trình vượt sông trên không, cho phương tiện thô sơ qua là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 31
Báo hiệu chỉ vị trí tim luồng
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	    a. 
	Phao 1 
	

	    b. 
	Phao 2 
	

	    c. 
	Phao 3 
	

	    d. 
	Phao 4
	


Câu 32
Báo hiệu chỉ luồng chạy tàu chuyển hướng từ bờ phải sang bờ trái là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 33
Báo hiệu thông báo cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hay xích là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 34
Báo hiệu thông báo cấm đỗ là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 35
Báo hiệu thông báo cấm phương tiện thô sơ là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 36
Báo hiệu thông báo cấm tàu thuyền chạy buồm là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 37
Báo hiệu thông báo cấm buộc tàu thuyền là
 [image: image13.png]



	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 38
Báo hiệu thông báo được phép neo đậu là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 39
Báo hiệu thông báo chiều rộng vùng nước được phép neo đậu là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


Câu 40
Báo hiệu thông báo chiều cao tĩnh không bị hạn chế là
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	    a. 
	Biển 1 
	

	    b. 
	Biển 2 
	

	    c. 
	Biển 3 
	

	    d. 
	Biển 4 
	


2. ĐIỀU ĐỘNG TÀU: 50 câu
Câu 41
Các đại lượng đặc trưng cho quán tính là
	     a. 
	Quãng đường và thời gian 
	

	    b. 
	Quãng đường và vận tốc 
	

	    c. 
	Quãng đường và khối lượng 
	

	    d. 
	Vận tốc và khối lượng 
	


Câu 42
Tại khu vực bờ đứng nước sâu, hiện tượng hút nước giữa tàu và bờ xảy ra khi
	     a. 
	Tàu chạy chậm gần bờ 
	

	    b. 
	Tàu chạy nhanh xa bờ 
	

	    c. 
	Tàu chạy nhanh gần bờ 
	

	    d. 
	Tàu chạy nhanh giữa sông 
	


Câu 43
Tàu chạy ngược nước thì
	    a. 
	Tốc độ giảm, ăn lái tốt 
	

	    b. 
	Tốc độ giảm, ăn lái giảm 
	

	    c. 
	Tốc độ không đổi, ăn lái tốt 
	

	    d. 
	Tốc độ không đổi, ăn lái giảm 
	


Câu 44
Tàu chạy ngược nước, gió ngược thì
	    a. 
	Tốc độ giảm, ăn lái tốt 
	

	    b. 
	Tốc độ giảm, ăn lái giảm 
	

	    c. 
	Tốc độ không đổi, ăn lái tốt 
	

	    d. 
	Tốc độ không đổi, ăn lái giảm 
	


Câu 45
Tàu chạy xuôi nước thì
	    a. 
	Tốc độ tăng, ăn lái tốt 
	

	    b. 
	Tốc độ tăng, ăn lái giảm 
	

	    c. 
	Tốc độ không đổi, ăn lái tốt 
	

	    d. 
	Tốc độ không đổi, ăn lái giảm 
	


Câu 46
Tàu chạy xuôi nước, xuôi gió thì
	    a. 
	Tốc độ tăng, ăn lái tốt 
	

	    b. 
	Tốc độ tăng, ăn lái giảm 
	

	    c. 
	Tốc độ không đổi, ăn lái tốt 
	

	    d. 
	Tốc độ không đổi, ăn lái giảm 
	


Câu 47
Khi tàu chạy trong sông hẹp và tầm nhìn hạn chế thì
	    a. 
	Không cần thay đổi tốc độ 
	

	    b. 
	Phải giảm tốc độ 
	

	    c. 
	Phải tăng tốc độ 
	

	    d. 
	Chạy thế nào cũng được 
	


Câu 48
Khi tàu chạy trong kênh hẹp thì
	    a. 
	Không cần thay đổi tốc độ 
	

	    b. 
	Phải giảm tốc độ 
	

	    c. 
	Phải tăng tốc độ 
	

	    d. 
	Chạy thế nào cũng được 
	


Câu 49
Khi chạy trong luồng hẹp, tàu cao tốc chỉ được vượt phương tiện
	    a. 
	Khi tàu bị vượt đã giảm tốc độ, nhường đường, phát tín hiệu đồng ý cho vượt 

	    b. 
	Khi tàu bị vượt vẫn giữ nguyên hướng đi 
	

	    c. 
	Khi tàu bị vượt tăng nhanh tốc độ 
	

	    d. 
	Khi tàu bị vượt chạy lấn đường 
	


Câu 50
Khi tàu đang hành trình, có gió thổi từ lái về mũi tàu. Tính năng ăn lái tàu là
	     a. 
	Ăn lái giảm 
	

	    b. 
	Ăn lái tốt 
	

	    c. 
	Ăn lái rất tốt 
	

	    d. 
	Ăn lái bình thường 
	


Câu 51
Khi tàu đang chạy tới, bánh lái để 00, nếu chỉ xét tác dụng của bánh lái thì hướng mũi tàu sẽ
	    a. 
	Ngả sang phải 
	

	    b. 
	Ngả sang trái 
	

	    c. 
	Không ngả sang bên nào 
	

	    d. 
	Khi ngả phải, khi ngả trái 
	


Câu 52
Khi tàu đang chạy tới, nếu bẻ bánh lái sang phải thì hướng mũi tàu sẽ
	     a. 
	Ngả sang phải 
	

	    b. 
	Ngả sang trái 
	

	    c. 
	Không thay đổi 
	

	    d. 
	Khi ngả phải, khi ngả trái 
	


Câu 53
Khi tàu đang chạy tới, nếu bẻ bánh lái sang trái thì hướng mũi tàu sẽ
	    a. 
	Ngả sang phải 
	

	    b. 
	Ngả sang trái 
	

	    c. 
	Không thay đổi 
	

	    d. 
	Khi ngả phải, khi ngả trái 
	


Câu 54
Khi tàu đang chạy lùi, nếu bẻ bánh lái sang trái thì hướng mũi tàu sẽ
	    a. 
	Ngả sang phải 
	

	    b. 
	Ngả sang trái 
	

	    c. 
	Không thay đổi 
	

	    d. 
	Khi ngả phải, khi ngả trái
	


Câu 55
Khi tàu đang chạy tới, bánh lái để 00, nếu chỉ xét tác dụng của bánh lái thì hướng mũi tàu sẽ
	    a. 
	Ngả sang phải 
	

	    b. 
	Ngả sang trái 
	

	    c. 
	Không ngả sang bên nào 
	

	    d. 
	Khi ngả phải, khi ngả trái 
	


Câu 56
Khi tàu đang chạy lùi, nếu bẻ bánh lái sang phải thì hướng mũi tàu sẽ
	    a. 
	Ngả sang phải 
	

	    b. 
	Ngả sang trái 
	

	    c. 
	Không thay đổi 
	

	    d. 
	Khi ngả phải, khi ngả trái 
	


Câu 57
Điều động tàu rời cầu đi theo hướng đậu, có nước chảy từ lái về mũi, muốn ra lái trước phải
	    a. 
	Để lại dây dọc lái, bẻ lái ra ngoài 
	

	    b. 
	Để lại dây chéo mũi, bẻ lái ra ngoài 
	

	    c. 
	Để lại dây ngang mũi, bẻ lái ra ngoài 
	

	    d. 
	Để lại dây chéo, bẻ lái vào trong 
	


Câu 58
Nguyên tắc điều động tàu cập cầu
	    a. 
	Nước ngược nhẹ 
	

	    b. 
	Nước xuôi 
	

	    c. 
	Nước ngược mạnh 
	

	    d. 
	Nước nào cũng được 
	


Câu 59
Điều động tàu rời cầu đi theo hướng đậu, có nước chảy từ mũi về lái, khi mũi tàu ngả được góc khoảng 300
	    a. 
	Bẻ lái ra ngoài cầu, cho máy tới nhẹ, tàu có trớn tới, dây chùng, mở dây 

	    b. 
	Bẻ lái vào trong cầu, cho máy tới nhẹ, tàu có trớn tới, dây chùng, mở dây 

	    c. 
	Bánh lái để 00, cho máy tới nhẹ, tàu có trớn tới, dây chùng, mở dây 
	

	    d. 
	Bẻ lái ra ngoài cầu, mở dây 
	


Câu 60
Điều động tàu rời cầu đi theo hướng đậu khi có nước chảy từ mũi về lái, muốn ra mũi trước phải
	    a. 
	Để lại dây dọc mũi, bẻ lái ra ngoài 
	

	    b. 
	Để lại dây chéo lái, bẻ lái ra ngoài 
	

	    c. 
	Để lại dây ngang lái, bẻ lái ra ngoài 
	

	    d. 
	Để lại dây chéo lái, bẻ lái vào trong 
	


Câu 61
Điều động tàu rời cầu đi theo hướng đậu, gió trong cầu thổi ra, có nước chảy từ lái về mũi, muốn ra lái trước phải
	    a. 
	Để lại dây dọc lái, bẻ lái ra ngoài 
	

	    b. 
	Để lại dây ngang mũi, bẻ lái ra ngoài 
	

	    c. 
	Để lại dây chéo, bẻ lái vào trong 
	

	    d. 
	Để lại dây chéo mũi, bẻ lái ra ngoài 
	


Câu 62
Điều động tàu rời cầu đi theo hướng đậu, có nước chảy từ mũi về lái, khi mũi tàu ngả được góc khoảng 300
	     a. 
	Bẻ lái ra ngoài cầu, cho máy tới nhẹ, tàu có trớn tới, dây chùng, mở dây 

	    b. 
	Bẻ lái vào trong cầu, cho máy tới nhẹ, tàu có trớn tới, dây chùng, mở dây 

	    c. 
	Bánh lái để 00, cho máy tới nhẹ, tàu có trớn tới, dây chùng, mở dây 
	

	    d. 
	Bẻ lái ra ngoài cầu, mở dây 
	


Câu 63
Điều động tàu rời cầu đi theo hướng đậu, có gió ngoài cầu thổi vào muốn ra lái trước thì
	    a. 
	Để lại dây dọc mũi, bẻ lái ra ngoài, cho máy lùi 
	

	    b. 
	Để lại dây ngang mũi, bẻ lái ra ngoài, cho máy tới 
	

	    c. 
	Để lại dây chéo mũi, bẻ lái ra ngoài, cho máy tới 
	

	    d. 
	Để lại dây chéo mũi, bẻ lái vào trong, cho máy tới 
	


Câu 64
Khi điều động tàu cập cầu, cập phao, thả neo, chạy qua cầu thì thường lựa chọn
	    a. 
	Nước ngược nhẹ 
	

	    b. 
	Nước xuôi 
	

	    c. 
	Nước ngược mạnh 
	

	    d. 
	Nước nào cũng được 
	


Câu 65
Điều động tàu cập cầu ngược nước, khi mũi tàu vào sát cầu phải
	    a. 
	Bắt dây ngang mũi, bẻ lái ra ngoài 
	

	    b. 
	Bắt dây dọc mũi, bẻ lái ra ngoài 
	

	    c. 
	Bắt dây dọc mũi, bẻ lái vào trong 
	

	    d. 
	Bắt dây chéo mũi, bẻ lái ra ngoài 
	


Câu 66
Điều động tàu cập cầu nước đứng, sóng gió yên, khi mũi tàu gần tới cầu, nếu trớn còn mạnh phải phá trớn bằng cách
	    a. 
	Cho máy tới 
	

	    b. 
	Cho máy lùi 
	

	    c. 
	Cho ngừng máy 
	

	    d. 
	Cho thả neo 
	


Câu 67
Điều động tàu cập cầu nước đứng, sóng gió yên, mũi tàu đã vào sát cầu, sau khi bắt được dây chéo mũi, để đưa lái tàu vào sát cầu thì
	    a. 
	Bẻ lái ra ngoài, cho máy tới  
	

	    b. 
	Bẻ lái vào trong, cho máy tới 
	

	    c. 
	Để lái 00, cho máy tới 
	

	    d. 
	Bẻ lái ra ngoài, cho máy lùi 
	


Câu 68
Điều động tàu cập cầu ngược nước, gió trong cầu thổi ra, khi mũi tàu vào sát cầu phải
	    a. 
	Bắt dây ngang mũi, bẻ lái ra ngoài 
	

	    b. 
	Bắt dây dọc mũi, bẻ lái ra ngoài 
	

	    c. 
	Bắt dây dọc mũi, bẻ lái vào trong 
	

	    d. 
	Bắt dây chéo mũi, bẻ lái ra ngoài 
	


Câu 69
Điều động tàu cập cầu ngược nước, khi mũi tàu gần tới cầu, nếu trớn còn mạnh phải phá trớn bằng cách
	    a. 
	Cho máy tới 
	

	    b. 
	Cho máy lùi 
	

	    c. 
	Cho ngừng máy 
	

	    d. 
	Cho thả neo 
	


Câu 70
Điều động tàu cập cầu xuôi nước, khi lái tàu vào sát cầu phải
	    a. 
	Bắt dây dọc lái, bẻ lái vào trong 
	

	    b. 
	Bắt dây ngang lái, bẻ lái vào trong 
	

	    c. 
	Bắt dây ngang lái, bẻ lái ra ngoài 
	

	    d. 
	Bắt dây dọc lái, bẻ lái ra ngoài
	


Câu 71
Điều động tàu cập cầu, gió trong cầu thổi ra, khi bắt được dây chéo mũi thì
	    a. 
	Để lái thẳng, cho máy tới để đưa lái tàu vào 
	

	    b. 
	Bẻ lái vào trong, cho máy tới để đưa lái tàu vào 
	

	    c. 
	Bẻ lái ra ngoài, cho máy tới để đưa lái tàu vào 
	

	    d. 
	Bẻ lái vào trong, cho máy lùi để đưa lái tàu vào 
	


Câu 72
Khi có gió lớn từ ngoài cầu thổi vào thì sử dụng phương pháp điều động cập an toàn nhất là
	    a. 
	Cập kết hợp sào hỗ trợ 
	

	    b. 
	Cập với góc lớn 
	

	    c. 
	Cập bằng neo 
	

	    d. 
	Cập với góc nhỏ 
	


Câu 73
Khi điều động tàu chạy qua cầu thì thường lựa chọn
	    a. 
	Nước ngược nhẹ 
	

	    b. 
	Nước xuôi 
	

	    c. 
	Nước ngược mạnh 
	

	    d. 
	Nước nào cũng được 
	


Câu 74
Để đề phòng hiện tượng hai tàu hút nhau, khi vượt nhau, tốc độ của tàu vượt và tàu bị vượt
	    a. 
	Phải chênh nhau ít 
	

	    b. 
	Phải chênh nhau nhiều 
	

	    c. 
	Không cần chênh nhau 
	

	    d. 
	Chênh nhau vừa phải 
	


Câu 75
Để đề phòng hiện tượng hai tàu hút nhau, tốc độ của hai tàu
	    a. 
	Không thay đổi 
	

	    b. 
	Cả hai đều tăng 
	

	    c. 
	Cả hai đều giảm 
	

	    d. 
	Một tăng, một giảm 
	


Câu 76
Để đề phòng khi tránh nhau, tốc độ của hai tàu
	    a. 
	Không thay đổi 
	

	    b. 
	Cả hai đều tăng 
	

	    c. 
	Cả hai đều giảm 
	

	    d. 
	Một tăng, một giảm 
	


Câu 77
Khi có người ngã xuống nước, người điều khiển tàu phải
	    a. 
	Phải lập tức dừng máy, bẻ lái về phía người ngã, ném phao cho người ngã, theo dõi người 

	    b. 
	Phải lập tức bẻ lái về phía người ngã, ném phao cho người ngã 
	

	    c. 
	Nhanh chóng lái tàu về phía người ngã, ném nhiều phao cho người ngã 

	    d. 
	Dừng ngay tàu, cử người bơi giỏi xuống cứu người bị nạn 
	


Câu 78
Tàu đang chạy mà có người ngã xuống nước thì người phát hiện đầu tiên phải
	    a. 
	Báo động toàn tàu, báo cho người lái tàu biết 
	

	    b. 
	Báo động toàn tàu, ném phao cho người ngã, báo cho người lái tàu biết 

	    c. 
	Báo động toàn tàu, ném phao cho người ngã, theo dõi người ngã, báo cho người lái tàu biết 

	    d. 
	Ném phao cho người ngã, báo cho người lái tàu biết 
	


Câu 79
Tàu đang chạy xuôi nước mà có người ngã xuống nước thì
	    a. 
	Điều động tàu quay trở 2700 (chữ C) để cứu người 
	

	    b. 
	Điều động tàu quay trở 1800 (số 8) để cứu người 
	

	    c. 
	Điều động tàu quay trở ngay lập tức để cứu người 
	

	    d. 
	Cả 3 cách trên đều được 
	


Câu 80
Tàu đang chạy ngược nước mà có người ngã xuống nước thì
	    a. 
	Điều động tàu quay trở 2700 (chữ C) để cứu người 
	

	    b. 
	Điều động tàu quay trở 1800 (số 8) để cứu người 
	

	    c. 
	Điều động tàu quay trở ngay lập tức để cứu người 
	

	    d. 
	Cả 3 cách trên đều được 
	


Câu 81
Tàu đang chạy mà có người ngã xuống nước thì khi điều động tàu cứu người phải để người ngã ngang ca bin hay chỗ dễ vớt nhất, cách mạn tàu khoảng
	    a. 
	Từ 1,0 ÷ 1,5 mét 
	

	    b. 
	Từ 1,5 ÷ 2,0 mét 
	

	    c. 
	Từ 2,0 ÷ 2,5 mét 
	

	    d. 
	Từ 2,5 ÷ 3,0 mét 
	


Câu 82
Tàu đang chạy mà có người ngã xuống nước thì khi điều động tàu cứu người phải để người ngã phía
	    a. 
	Mạn dưới sóng 
	

	    b. 
	Mạn trên sóng 
	

	    c. 
	Mạn nào cũng được 
	

	    d. 
	Ngay trước mũi tàu 
	


Câu 83
Tàu đang chạy mà có người ngã xuống nước thì số phao ném cho người ngã là
	    a. 
	1 phao 
	

	    b. 
	2 phao 
	

	    c. 
	3 phao 
	

	    d. 
	Số phao ném ra không hạn chế miễn sao gần người ngã là được 
	


Câu 84
Khi tàu đang hành trình có người ngã xuống nước, phải cho người nhảy ngay xuống để cứu không
	    a. 
	Có 
	

	    b. 
	Không 
	

	    c. 
	Tùy từng trường hợp 
	

	    d. 
	Cho người bơi giỏi nhất nhảy xuống 
	


Câu 85
Điều động tàu chạy trên đoạn sông dài thì thường lựa chọn
	    a. 
	Nước ngược
	

	    b. 
	Nước xuôi 
	

	    c. 
	Nước ngược mạnh 
	

	    d. 
	Nước nào cũng được 
	


Câu 86
Điều khiển tàu đi đường có ảnh hưởng của gió, nước ngang, để trừ hao độ dạt người điều khiển cần
	    a. 
	Tăng tốc độ 
	

	    b. 
	Giảm tốc độ 
	

	    c. 
	Giữ nguyên tốc độ 
	

	    d. 
	Bẻ lái về phía đầu gió, đầu nước 
	


Câu 87
Điều khiển tàu đi đường có ảnh hưởng của sóng, để giảm được ảnh hưởng của sóng hướng đi người điều khiển cần chọn là
	    a. 
	Ngược với hướng sóng 
	

	    b. 
	Ngang với hướng sóng 
	

	    c. 
	Vát, chếch với hướng sóng 
	

	    d. 
	Chạy xuôi với hướng sóng 
	


Câu 88
Tàu tốc độ cao chạy trong luồng hẹp không được vượt tàu khác khi
	    a. 
	Tàu bị vượt không chịu nhường đường 
	

	    b. 
	Nơi có biển báo cấm vượt 
	

	    c. 
	Tàu bị vượt vẫn giữ nguyên hướng đi, tốc độ 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 89
Tàu tốc độ cao phải giảm tốc độ khi
	    a. 
	Chạy gần bến cảng, công trình đang thi công 
	

	    b. 
	Chạy nơi có biển báo giảm tốc độ 
	

	    c. 
	Chạy gần các phương tiện chở dầm hàng 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 90
Tàu tốc độ cao chạy trong luồng hẹp phải
	    a. 
	Tăng tốc độ, tăng cường quan sát 
	

	    b. 
	Giảm tốc độ, tăng cường quan sát 
	

	    c. 
	Tăng tốc độ, chạy về bên phải 
	

	    d. 
	Tăng tốc độ, chạy về bên trái 
	


3. NGHIỆP VỤ THUYỀN TRƯỞNG: 36 câu
Câu 91
Khi hai thuyền trưởng bàn giao xong việc thì
	    a. 
	Cả 2 ghi và ký tên vào sổ tay 
	

	    b. 
	Cả 2 ghi và ký tên vào hợp đồng 
	

	    c. 
	Cả 2 ghi và ký tên vào nhật ký 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 92
Bàn giao giấy tờ pháp lý của tàu bao gồm
	    a. 
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu 
	

	    b. 
	Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
	

	    c. 
	Giấy phép vận tải hàng hóa 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 93
Thuyền trưởng có phải trực tiếp phụ trách một ca làm việc trên phương tiện
	    a. 
	Có 
	

	    b. 
	Không 
	

	    c. 
	Nhiệm vụ của thủy thủ 
	

	    d. 
	Nhiệm vụ của thợ máy 
	


Câu 94
Thuyền trưởng mới nhận bàn giao tàu phải
	    a. 
	Kiểm tra buồng lái và các thiết bị buồng lái 
	

	    b. 
	Biết tình hình hoạt động của hệ thống máy và lái 
	

	    c. 
	Biết được nhân sự trên tàu 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 95
Quản lý sổ nhật ký hành trình, danh bạ thuyền viên và các sổ sách giấy tờ cần thiết khác của phương tiện là trách nhiệm của
	    a. 
	Thuyền trưởng 
	

	    b. 
	Thuyền phó  
	

	    c. 
	Thủy thủ  
	

	    d. 
	Người quản lý 
	


Câu 96
Người chịu trách nhiệm chính về nội dung ghi trong nhật ký là
	    a. 
	Thuyền trưởng 
	

	    b. 
	Thuyền phó  
	

	    c. 
	Thủy thủ  
	

	    d. 
	Người quản lý 
	


Câu 97
Quản lý, bảo đảm an toàn về người, phương tiện và tài sản trên phương tiện là trách nhiệm của
	    a. 
	Thuyền trưởng 
	

	    b. 
	Thuyền phó  
	

	    c. 
	Thủy thủ  
	

	    d. 
	Người quản lý 
	


Câu 98
Tổ chức giao nhận hàng hóa, phục vụ hành khách theo lệnh điều động là trách nhiệm của
	     a. 
	Thuyền trưởng 
	

	    b. 
	Thuyền phó  
	

	    c. 
	Thủy thủ  
	

	    d. 
	Người quản lý 
	


Câu 99
Thuyền trưởng có thể
	    a. 
	Bổ sung vào bảng nội qui đi ca buồng lái những nội dung khi thấy cần thiết 

	    b. 
	Không phải trực ca ngày khi trời quang 
	

	    c. 
	Không phải trực ca đêm khi trời không mưa 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 100
Trường hợp nhật ký ghi bị sai thì thuyền trưởng có thể
	    a. 
	Xé bỏ các trang ghi sai 
	

	    b. 
	Xóa trang ghi sai và có chữ ký xác nhận của sỹ quan đi ca 
	

	    c. 
	Gạch một đường mảnh trên hàng chữ cần xóa 
	

	    d. 
	Gạch đường mảnh trên hàng chữ viết sai, sỹ quan đi ca và thuyền trưởng ký xác nhận 


Câu 101
Theo tính pháp lý thuyền trưởng là người có quyền hạng cao nhất
	     a. 
	Trên tàu 
	

	    b. 
	Tại công ty 
	

	    c. 
	Trên ngành lái 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 102
Ngoài giờ đi ca, nếu thuyền phó hoặc máy trưởng đề nghị, thuyền trưởng phải
	    a. 
	Có mặt kịp thời giải quyết công việc 
	

	    b. 
	Có mặt ở vị trí chỉ huy để kịp thời giải quyết công việc 
	

	    c. 
	Có mặt ở trên tàu để kịp thời giải quyết công việc 
	

	    d. 
	Tất cả các trường hợp trên 
	


Câu 103
Thuyền trưởng phải kiểm tra đèn hiệu vào lúc
	    a. 
	Ban đêm 
	

	    b. 
	Ban ngày 
	

	    c. 
	Khoảng 16 giờ hàng ngày 
	

	    d. 
	Khi gặp tàu lớn hơn 
	


Câu 104
Trường hợp phương tiện bị đắm, sau khi đã thi hành các biện pháp cứu người, tài sản, hàng hóa và các giấy tờ cần thiết của phương tiện thì
	    a. 
	Thuyền trưởng là người cuối cùng rời phương tiện 
	

	    b. 
	Thuyền phó là người cuối cùng rời phương tiện
	

	    c. 
	Máy trưởng là người cuối cùng rời phương tiện 
	

	    d. 
	Thủy thủ là người cuối cùng rời phương tiện 
	


Câu 105
Thuyền phó có phải trực tiếp phụ trách 1 ca làm việc trên tàu
	    a. 
	Có 
	

	    b. 
	Không 
	

	    c. 
	Nhiệm vụ của thủy thủ 
	

	    d. 
	Nhiệm vụ của thợ máy 
	


Câu 106
Lập kế hoạch chuyến đi, phân công trực ca là trách nhiệm của
	    a. 
	Thuyền trưởng 
	

	    b. 
	Thuyền phó  
	

	    c. 
	Thủy thủ 
	

	    d. 
	Ai cũng được 
	


Câu 107
Tổ chức thực hiện việc sơ cứu, đưa đi bệnh viện đối với người bị ốm đau, tai nạn là trách nhiệm của
	    a. 
	Thuyền trưởng 
	

	    b. 
	Thuyền phó  
	

	    c. 
	Thợ máy 
	

	    d. 
	Thủy thủ 
	


Câu 108
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan nào cấp
	    a. 
	Sở Giao thông vận tải 
	

	    b. 
	Đăng kiểm 
	

	    c. 
	Chính quyền địa phương 
	

	    d. 
	Tất cả các trường hợp trên 
	


Câu 109
Giấy chứng nhận đăng ký tàu do cơ quan nào cấp
	    a. 
	Đăng kiểm 
	

	    b. 
	Sở Giao thông vận tải 
	

	    c. 
	Chính quyền địa phương 
	

	    d. 
	Tất cả các trường hợp trên 
	


Câu 110
Giấy chứng nhận bảo hiểm cơ quan nào cấp
	    a. 
	Sở Giao thông vận tải 
	

	    b. 
	Tất cả các trường hợp trên 
	

	    c. 
	Đăng kiểm 
	

	    d. 
	Ðơn vị có chức năng bảo hiểm tàu thuyền nơi chủ tàu mua bảo hiểm cấp 


Câu 111
Danh bạ thuyền viên mới do
	    a. 
	Cơ quan công an xác nhận 
	

	    b. 
	Chủ tàu xác nhận 
	

	    c. 
	Sở Giao thông xác nhận 
	

	    d. 
	Cục Đường thủy nội địa xác nhận 
	


Câu 112
Nhật ký tàu phải được ghi chép rõ ràng bằng
	    a. 
	Bút chì 
	

	    b. 
	Bút mực 
	

	    c. 
	Bút dạ quang 
	

	    d. 
	Tất cả các trường hợp trên 
	


Câu 113
Nhiệm vụ của bộ phận boong là
	    a. 
	Bảo quản bảo dưỡng boong, vỏ tàu, hầm hàng và các cấu trúc khác từ mớn nước không tải trở lên 

	    b. 
	Vận hành máy đèn các công tắc và bảng phân phối điện 
	

	    c. 
	Lập kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi cho thuyền viên bộ phận phục vụ 
	

	    d. 
	Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận phục vụ trên tàu 


Câu 114
Bộ phận boong có nhiệm vụ
	    a. 
	Vận hành thiết bị lạnh, tất cả các máy móc khác có liên quan 
	

	    b. 
	Thực hiện nhiệm vụ đi ca theo phân công của thuyền trưởng 
	

	    c. 
	Giúp thuyền trưởng trong việc giao dịch, tổ chức các buổi tiếp khách, chiêu đãi trên tàu 

	    d. 
	Theo dõi chế độ lao động, nhận và phát lương cho thuyền viên 
	


Câu 115
Người nhận ca khi tàu đang hành trình phải chú ý các điểm nào
	    a. 
	Tình hình chung và tầm nhìn hiện tại 
	

	    b. 
	Vị trí, tốc độ và hướng đi của tàu 
	

	    c. 
	Những nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 116
Thuyền viên trên tàu phải
	    a. 
	Trong công việc phải đặt an toàn và bảo vệ môi trường lên hàng đầu 

	    b. 
	Thực hiện đúng chức trách thuyền viên 
	

	    c. 
	Thực hiện nghiêm túc các công việc theo sự phân công của thuyền trưởng 

	    d. 
	Tất cả các trường hợp trên 
	


Câu 117
Sĩ quan nhận ca khi tàu đang hành trình phải chú ý các điểm nào
	    a. 
	Tình hình chung và tầm nhìn hiện tại 
	

	    b. 
	Vị trí, tốc độ và hướng đi của tàu 
	

	    c. 
	Những nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 118
Khi có báo động trên tàu thì thuyền viên phải
	    a. 
	Đứng đúng vị trí và vận hành các thiết bị theo sự phân công của thuyền trưởng 

	    b. 
	Đứng đúng vị trí và vận hành các thiết bị theo sự phân công của máy trưởng 
	

	    c. 
	Đứng đúng vị trí và vận hành các thiết bị theo sự phân công của thuyền phó 
	

	    d. 
	Đứng đúng vị trí và vận hành các thiết bị theo sự phân công của chủ tàu 
	


Câu 119
Công việc của thủy thủ khi tàu lên, xuống hàng là
	    a. 
	Lập và trình thuyền phó nhất bản dự trù mua lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống của tàu và tổ chức mua, bảo quản, sử dụng hợp lý lương thực, thực phẩm đó 
	

	    b. 
	Lập kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi cho thuyền viên bộ phận phục vụ 
	

	    c. 
	Vận hành tất cả máy phụ, nồi hơi và các mô tõ trong buồng máy 
	

	    d. 
	Thực hiện theo dõi việc sắp xếp hàng xuống tàu và dỡ hàng lên khỏi tàu 


Câu 120
Khi chưa được phép của thuyền trưởng những người không có nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc điều khiển an toàn của con tàu không được
	    a. 
	Lên buồng lái 
	

	    b. 
	Đi lại trên boong 
	

	    c. 
	Xuống hầm hàng 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên 
	


Câu 121
Khi phương tiện chở vượt số hành khách, vượt quá số lượng hàng hóa, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện thì biện pháp khắc phục sau khi xử phạt hành chính là
	    a. 
	Buộc đưa lên khỏi phương tiện số hành khách, số lượng hàng hóa vượt quá đó 

	    b. 
	Tạm giữ giấy tờ tàu 
	

	    c. 
	Tạm giữ bằng thuyền trưởng 
	

	    d. 
	Buộc dừng tàu 
	


Câu 122
Công việc thường xuyên trên boong của sỹ quan trực ca là
	    a. 
	Xác định vị trí, hiện tại của tàu 
	

	    b. 
	Xác định những vị trí nguy hiểm và nguy cơ tiềm tàng mà tàu cần phải vượt qua trong suốt ca trực 

	    c. 
	Xác định tốc độ và luồng đi hiện tại của tàu 
	

	    d. 
	Tất cả các việc trên 
	


Câu 123
Phương tiện thủy nội địa nhóm I là loại
	    a. 
	Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 150 tấn đến 500 tấn 

	    b. 
	Phương tiện chở khách có sức chở trên 100 người 
	

	    c. 
	Đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 400 tấn đến 1000 tấn 
	

	    d. 
	Phà có trọng tải toàn phần đến 50 tấn 
	


Câu 124
Phương tiện thủy nội địa nhóm II là loại
	    a. 
	Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần trên 500 tấn đến 1000 tấn 

	    b. 
	Phương tiện chở khách có sức chở trên 100 người 
	

	    c. 
	Đoàn lai có trọng tải toàn phần trên 800 tấn đến 1000 tấn 
	

	    d. 
	Phà có trọng tải toàn phần đến 300 tấn 
	


Câu 125
Quy định phân nhóm phương tiện để định biên thuyền viên thì phà có trọng tải toàn phần trên 250 tấn đến 350 tấn thuộc nhóm
	    a. 
	I 
	

	    b. 
	II 
	

	    c. 
	III 
	

	    d. 
	IV 
	


Câu 126

Nhật ký máy do
	    a. 
	Máy trưởng quản lý 
	

	    b. 
	Thuyền trưởng quản lý 
	

	    c. 
	Chủ tàu quản lý 
	

	    d. 
	Tất cả các ý trên
	


Phần 2. THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động.
